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Model No.N5900B CIRCULAR SAW 235MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 251644-1 Bu-lông đầu lục giác vành M8X2
0

1

002 224301-4 Mặt bích ngoài 42 1

003 224303-0 Mặt bích  bên trong 42 1

004 961202-2 Vòng giữ (ext) S-45 1

005 165374-7 Bảo vệ lưỡi cưa 1

006 265031-8 Vít đầu chìm M6X20 2

007 231834-2 Lò xo thẳng 5 1

008 317744-8 Hộp ổ đệm 1

009 213560-5 Vòng đệm-o 44 1

010 211228-7 Bạc đạn 6202DDW 1 *

010-1 210296-7 BALL BEARING 6202DDW O 1

011 285809-3 Chốt giữ ổ đệm 23-36 1

012 323955-5 Trục nhông chuyền 1

013 226523-2 Nhông xoắn 39 1

014 211088-7 Bạc đạn 6000DDW 1 *

014-1 210199-5 Bạc đạn 6000ZZ O 1

015 272230-5 Đòn bẩy 54 1

016 231955-0 Vòng canh búa 12 1

017 252134-7 Đai ốc lục giác M8 1

018 331568-8 Ống 9 1

019 941201-0 Long đền đệm phẳng 8 1

020 183707-4 Bộ vỏ lưỡi 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1 *

020 INC. 21 *

020-1 151847-6 Khung nhôm bọc lưỡi O 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1

021 819064-1 Nhãn  logo makita 1 *

022 266237-1 Ốc chống xoay đầu hẳng M8X90 1

023 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 2

024 344845-9 Đệm móc lò xo 1

025 251247-1 Vít dầu dù M6X20 1

026 262552-1 Ống đệm cao su 6 1

027 233264-3 Lò xo nến 5 1

028 344844-1 Khóa trục 1

029 211236-8 Bạc đạn 6002DDW 1 *

029-1 210298-3 BALL BEARING 6002DDW O 1

030 267164-5 Long đền đệm phẳng 15 1

031 240003-4 Cánh quạt 80 1

032 516818-4 Cụm lõi ứng điện 220V 1 *

032 INC. 29-31,33,34 *

032-1 510564-1 ARMATURE ASS'Y 220V O 1

032-1 INC. 29-31,33,34

033 681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 1

034 211066-7 Bạc đạn 6200LLB 1 *

034-1 210297-5 BALL BEARING 6200LLB O 1 *

034-2 211066-7 Bạc đạn 6200LLB < 1 *

034-3 210297-5 BALL BEARING 6200LLB O 1



035 417114-2 Tấm chắn gió 1

036 596208-7 Cụm stato 220V 1

C10 654020-2 Lò xo bung than 36L 2

C20 654502-4 Mối nối không- cách nhiệt 2

037 266044-2 Vít tự cắt ren đầu siết 5X60 2 *

037-1 266329-6 Vít tự cắt ren đầu siết 5X60 O 2

038 152612-6 Tay nắm hoàn chỉnh 36 1

039 850732-7 Bảng tên N5900B 1

040 417116-8 Khóa trên nút 1

041 233284-7 Lò xo nến 5 1

042 651984-1 Công tắc 1

043 417115-0 Thanh gạt công tắc 1

044 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5 *

044-1 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 5

045 911273-9 Vít dầu dù M5X50 WR 4

046 A-81240 CARBON BRUSH CB-153A 1 *

046-1 B-80117 CARBON BRUSH SET CB-153A O 1 *

046-2 B-80329 CARBON BRUSH SET CB-153A < 1

047 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 2 *

047-1 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 O 2

048 151848-4 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643660-1 Ổ chổi than 6.5-13.5 2 *

C11 643653-8 Ổ chổi than 6.5X13.5 O 2

050 682564-2 Chắn bảo vệ dây 1

051 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

052 687053-2 Kẹp dây 1 *

052-1 687140-7 Kẹp dây O 1

053 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2 *

053-1 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 2

054 417118-4 Nắp tay cầm 1

055 934301-3 Đai ốc tai vặn M6 1

056 231139-0 Lò xo nến 9 1

057 257669-3 Chụp giữ mũi 6 1

058 253047-5 Long đền đệm phẳng 6 1

059 251919-8 Ốc chống xoay đầu hẳng M6X20 1

060 168389-3 Bàn cưa 1

061 266330-1 Ốc chống xoay đầu hẳng M6X16 1

062 251221-9 Vít đầu dù vai gờ M6 1

063 924306-1 Bu-lông tai vặn M6X10 1

064 253047-5 Long đền đệm phẳng 6 1

065 942151-2 Long đền que 6 1 *

065-1 253428-3 SPRING WASHER 6 O 1 *

066 934301-3 Đai ốc tai vặn M6 1

067 252014-7 Đai ốc khóa lục giác M6-10 1

A01 164367-1 Tấm thanh cữ 1

A02 782016-4 Cờ lê 13 1

A03 B-00882 T.C.T. SAW BLADE 235 1 *

A03-1 A-89947 TCT SAW BLADE 235X20TX25 O 1


